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nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và khả năng hấp phụ ion Mn2+ của oxit nano ZnO 

có pha tạp Fe3+, Tạp chí Phân tích Hóa-Lí và Sinh học, T21 (2), tr 36-41. 
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30. Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Thị Thanh Huệ, Trần Thị Diệu Huyền, Nguyễn 

Thị Thúy Hằng, 2016, Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc  của spinel 

MnAl2O4 điều chế bằng phương pháp đốt cháy , Tạp chí Hóa học, T.54(5E), tr.58-

60. 

31.  Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thị Thúy 

Hằng, 2016, Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính xúc tác của 

oxit nano CoAl2O4, Tạp chí Phân tích Hóa-Lí và Sinh học, Tập 21(3), tr 123-129. 

32. Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Thị Thúy Hằng, 2017, Tổng hợp, nghiên cứu đặc 

trưng cấu trúc và hoạt tính xúc tác của oxit nano MnFe2O4, Tạp chí Phân tích 

Hóa-Lí và Sinh học, Tập 22(2), tr 88-93. 

33. Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Thị Quyên, 2017, Nghiên cứu tổng hợp oxit nano 

CuFe2O4 bằng phương pháp đốt cháy gel, Tạp chí Phân tích Hóa-Lí và Sinh học, 

Tập 22(3), tr 86-90. 

34. Nguyễn Thị Thúy Hằng, Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Thị Tố Loan, 2017, Nghiên 

cứu tổng hợp oxit nano ZnAl2O4 bằng phương pháp đốt cháy dung dịch, Tạp chí 

Hóa học, Tập 55 (5E1,2), tr110-113. 

35. Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thị Thúy Hằng, 2018, “Tổng 

hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của oxit  nano 

CoFe2O4”, Tạp chí Phân tích Hóa-Lí và Sinh học, Tập 23(1), trang 87- 93. 

36. Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Thị Kiều Trang, Nguyễn Quang Hải,Nguyễn Thị 

Mai, 2018, Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác 

của oxit nano ZnO có pha tạp Cu, Tạp chí Hóa học, Tập 56, số 3E12, 42-46. 

37. Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Thị Huyền,  2018, Tổng hợp, nghiên cứu đặc 

trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của oxit nano ZnO có pha tạp Ag, Tạp 

chí Hóa học, Tập 56, số 3E12, 37-41 

38. Nguyễn Thị Thúy Hằng, Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Thị Tố Loan, 2018, Nghiên 

cứu tổng hợp oxit nano ZnFe2O4 bằng phương pháp đốt cháy sử dụng tác nhân 

ure, Tạp chí Phân tích Hóa-Lí và Sinh học, Tập 23(3), trang 83-88. 

39. Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thị Thúy Hằng, 2018, Tổng 

hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của oxit nano ZnO 

có pha tạp Sr, Tạp chí Hóa học, Tập 56, số 6E2, 114-118. 

40. Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Tố Loan, Lê Hữu Thiềng, Hoàng Thị 

Châm, Trần Thị Hồng Nhung, 2018, Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và 

hoạt tính quang xúc tác của nano spinel NiFe2O4, Tạp chí Hóa học, Tập 56, số 

6E2, 109-113.  
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41. Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Quang Hải, Nghiêm Thị Hương, Nguyễn Thị 

Thúy Hằng, 2019, Nghiên cứu tổng hợp nano spinel MgAl2O4 bằng phương pháp 

đốt cháy gel, Tạp chí Phân tích Hóa-Lí và Sinh học, Tập 24(2), trang 133-137. 

42. Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thị Bích Nga, Nguyễn Thị 

Thúy Hằng, 2019, Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang 

xúc tác phân hủy Rhodamin B của oxit nano ZnO pha tạp Al3+, Tạp chí Hóa học, 

Tập 57, số 2e1,2, 159-164. 

43. Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Tố Loan, Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Quang 

Hải, 2019, Tổng hợp và khảo sát hoạt tính quang xúc tác phân hủy Rhodamin B 

của nano spinel ZnFe2O4, Tạp chí Hóa học, Tập 57, số 4e1,2, 159-163. 

44. Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thị Thúy Hằng, 2019, Tổng 

hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác phân hủy metylen 

xanh của nano spinel MgAl2O4 pha tạp La3+, Tạp chí Phân tích Hóa-Lí và Sinh 

học, Tập 24(4), 133-138. 

45. Nguyễn Thị Hiền Lan, Nguyễn Thị Tố Loan, Dương Thị Tú Anh, 2019, Tổng 

hợp, nghiên cứu phổ khối lượng và khả năng phát quang của phức chất 

axetylsalixylat của một số nguyên tố đất hiếm nhẹ, Tạp chí Phân tích Hóa-Lí và 

Sinh học, Tập 24(4), 154-159. 

46. Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phạm Thị Lan Hương, 2019, 

Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác phân hủy 

Rhodamin B của nano ZnO pha tạp Fe3+, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công 

nghệ Quân sự, Số đặc san 10-2019, trang 335-342. 

47. Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thị Thúy 

Hằng,2020, Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác 

phân hủy metylen xanh của hệ nano spinel ZnxNi1-xFe2O4 (x = 0÷0,5), Tạp chí 

Phân tích  Hóa-Lí và Sinh học, Tập 25(1), 7-12. 

48. Nguyễn Thị Tố Loan, Đào Thị Thu Hoài, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thị Thúy 

Hằng, 2020, Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác 

phân hủy metylen xanh của nano spinel CoFe2O4 pha tạp La3+, Tạp chí Phân tích  

Hóa-Lí và Sinh học, Tập 25(2), 7-13. 

49. Nguyễn Thị Tố Loan, Lê Thu Trà, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Quang Hải 

(2020), “Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác 

phân hủy Rhodamin B của nano spinel NiFe2O4 pha tạp Mn2+”, Tạp chí Phân tích 

Hóa, Lý và Sinh học, Tập 25, số 4, 19-24. 

50. Nguyễn Thị Tố Loan,  Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Hoàng Thị 

Châm (2021), Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc 
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tác phân hủy Rhodamin B của nano composit NiFe2O4/ZnO,  Tạp chí Phân tích 

Hóa, Lý và Sinh học, Tập 26, số 1, 52-56. 

51. Nguyễn Thị Hiền Lan, Nguyễn Thị Tố Loan (2021),  Tổng hợp, tính chất, khả 

năng phát quang phức chất hỗn hợp phối tử axetylsalixylat và 1,10-phenantrolin 

của một số nguyên tố đất hiếm nhẹ, Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam, 1, 366-

372. 

52. Mai Xuân Trường, Ma Văn Chiến, Phạm Trung Dũng, Nguyễn Thị Tố Loan, 

Bùi Đức Nguyên (2021), Tổng hợp, nghiên cứu tính chất và hoạt tính quang xúc 

tác của vật liệu nano SrTiO3 và Ag2O/SrTiO3, Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt 

Nam, 1,339-343. 

53. Nguyễn Thị Hiền Lan, Nguyễn Thị Tố Loan (2022), Tổng hợp, tính chất phức 

chất hỗn hợp phối tử axetylsalixylat và 2,2’-dipyridyn N-oxit của một số nguyên 

tố đất hiếm nặng, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, số 27, tập 2, trang 1-6.  

54. Nguyễn Thị Tố Loan, Hà Thị Phương Thanh, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn 

Quang Hải, Vũ Văn Nhượng, Bùi Đức Nguyên (2023), Tổng hợp, nghiên cứu đặc 

trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác phân hủy methylene blue của 

nanocomposite ZnFe2O4/Bentonite, Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam, Tập 

12 (4), 143-152. 

55. Nguyễn Thị Hiền Lan, Nguyễn Thị Tố Loan (2023), Tổng hợp, tính chất phát 

quang của các phức chất tạo bởi Nd3+, Sm3+, Eu3+ với hỗn hợp phối tử 

salicylicvà 2,2’-dipyridine-n-oxide, Tạp chí Phân tích Hoá, Lý và Sinh học, Tập 

29, số 3, trang 78-83. 

56. Nguyễn Thị Hiền Lan, Nguyễn Thị Tố Loan (2023), Tổng hợp, tính chất các 

phức chất tạo của Tb(III), Dy(III), Yb(III) với hỗn hợp phối tử  benzoic và 2,2’-

dipyridine-n-oxide, Tạp chí Phân tích Hoá, Lý và Sinh học, Tập 29, số 3, trang 

64-70. 

57. Vũ Văn Nhượng, Nguyễn Thị Tố Loan, Đỗ Trà Hương (2023), “Nghiên cứu 

khả năng xử lý methylene blue trong môi trường nước và nước thải dệt nhuộm 

chiếu cói của vật liệu hydrotalcite ZnAlCO3 biến tính bằng ion Cu2+ dưới ánh 

sáng khả kiến”, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, Tập 12, số 3, trang 

29-36. 

58. Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Thị Hiền Lan, Ngân Hoàng Mỹ Linh, Đinh Thuý Vân,  

Nguyễn Thị Thanh Hương,  Nguyễn Thị Thuý Hằng, Đỗ Huy Học (2024), Tổng hợp 

vật liệu nanocomposite  MgFe2O4/bentonite để phân huỷ methylene blue bằng 

phản ứng quang xúc tác, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, Tập 30, số 2A, 

trang 211-219. 
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59. Nguyễn Thị Tố Loan, Bùi Đức Nguyên, Ngô Thị Mai Việt, Nguyễn Quang Hải 

(2025), Tổng hợp vật liệu composite NiFe2O4/MWCNTs cho ứng dụng phân huỷ 

methylene blue trong môi trường nước, TNU Journal of Science and Technology, 

230, 2, 301-309.  https://doi.org/10.34238/tnu-jst.11996. 

60. T.M.V.Ngo, T.T.L. Nguyen, X.T. Mai, T.T.A Duong, V.N. Vu, T.H.Vu, T.D. 

Pham, Hấp phụ tím tinh thể trên than sinh học chế tạo từ cây tre, Tạp chí Phân tích 

Hóa, Lý và Sinh học, Tập 31, số 3A (2025), trang 180-189.  

61.  

IV. ĐỀ TÀI KH&CN CÁC CẤP ĐÃ CHỦ TRÌ 

❖ Cấp Bộ 

[1]. Nghiên cứu chế tạo oxit của niken và coban có kích thước nanomet bằng 

phương pháp bốc cháy gel ở nhiệt độ thấp và định hướng ứng dụng của chúng, mã số 

B2008-TN04-08, Nghiệm thu năm 2010, loại xuất sắc. 

[2]. Tổng hợp vật liệu composite trên nền ferrite ứng dụng xử lí chất hữu cơ ô 

nhiễm trong nước thải làng nghề dệt nhuộm, mã số B2024-TNA-11, Nghiệm thu năm 

2025, loại Đạt.  

❖ Cấp Đại học và cấp cơ sở 

[1]. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano oxit kẽm và định hướng ứng dụng xử lý 

một số kim loại nặng và hợp chất hữu cơ trong môi trường nước, mã số ĐH2013-TN04-

06, Nghiệm thu năm 2015, loại tốt. 

 [2]. Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc, tính chất từ và hoạt tính quang xúc 

tác phân hủy hợp chất hữu cơ ô nhiễm của vật liệu nano spinel ferit, mã số CS.2020.02, 

Nghiệm thu năm 2021, loại xuất sắc.  

[3]. Tổng hợp vật liệu quang xúc tác chứa ferit pha tạp ion đất hiếm cho ứng dụng 

xử lí chất hữu cơ ô nhiễm trong môi trường nước, mã số TNUE-2022-05, Nghiệm thu 

năm 2023, loại xuất sắc.  

V. SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH 

[1]. Nguyễn Thị Tố Loan (2014), Giáo trình Hóa vô cơ II, Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam. 

 [2]. Bùi Đức Nguyên, Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thị 

Hiền Lan, Phạm Thị Hà Thanh (2018), Giáo trình Hóa học các nguyên tố phi kim, Nhà 

xuất bản Đại học Thái Nguyên. 

[3] Phạm Thị Hà Thanh, Nguyễn Thị Tố Loan (2022), Giáo trình Thực hành Hóa 

vô cơ, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên.  
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VI. HƯỚNG DẪN SAU ĐẠI HỌC 

TT Họ và tên  Trình độ Cơ sở đào tạo 

Năm 

hướng 

dẫn 

Năm 

bảo vệ 

1 Phạm Thu Hường,  Thạc sĩ Trường ĐHSP-Đại học 

Thái Nguyên 

2012 2013 

2 Nguyễn Thị Vân Anh Thạc sĩ Trường ĐHSP-Đại học 

Thái Nguyên 

2013 2014 

3 Nguyễn Mạnh Hà Thạc sĩ Trường ĐHSP-Đại học 

Thái Nguyên 

2013 2014 

4 Chu Thị Ánh Ngọc  Thạc sĩ Trường ĐHSP-Đại học 

Thái Nguyên 

2014 2015 

5 Nguyễn Thị Yến Thạc sĩ Trường ĐHSP-Đại học 

Thái Nguyên 

2014 2015 

6 Trần Thị Nụ  Thạc sĩ Trường ĐHSP-Đại học 

Thái Nguyên 

2015 2016 

7 Nguyễn Thị Thanh 

Huệ  

Thạc sĩ Trường ĐHSP-Đại học 

Thái Nguyên 

2015 2016 

8 Nguyễn Thị Quyên,  Thạc sĩ Trường ĐHSP-Đại học 

Thái Nguyên 

2016 2017 

9 Nguyễn Hoàng 

Phương 

Thạc sĩ Trường ĐHSP-Đại học 

Thái Nguyên 

2016 2017 

10 Nguyễn Thị Huyền,  Thạc sĩ Trường ĐHSP-Đại học 

Thái Nguyên 

2017 2018 

11 Nguyễn Thị Kiều 

Trang 

Thạc sĩ Trường ĐHSP-Đại học 

Thái Nguyên 

2017 2018 

12 Hoàng Thị Châm Thạc sĩ Trường ĐHSP-Đại học 

Thái Nguyên 

2018 2019 

13 Nguyễn Trà My Thạc sĩ Trường ĐHSP-Đại học 

Thái Nguyên 

2018 2019 

14 Lê Thị Huế  Thạc sĩ Trường ĐHSP-Đại học 

Thái Nguyên 

2018 2019 
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15 Đào Thị Thu Hoài Thạc sĩ Trường ĐHSP-Đại học 

Thái Nguyên 

2018 2020 

16 Nguyễn Thị Yến Thạc sĩ Trường ĐHSP-Đại học 

Thái Nguyên 

2019 2020 

17 Đặng Việt Dũng Thạc sĩ Trường ĐHSP-Đại học 

Thái Nguyên 

2019 2020 

18 Trần Thị Mai Anh Thạc sĩ Trường ĐHSP-Đại học 

Thái Nguyên 

2019 2020 

19 Ngô Thị Thu Hường Thạc sĩ Trường ĐHSP-Đại học 

Thái Nguyên 

2019 2020 

20 Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 

Thạc sĩ Trường ĐHSP-Đại học 

Thái Nguyên 

2019 2020 

21 Vũ Thu Hoài Thạc sĩ Trường ĐHSP-Đại học 

Thái Nguyên 

2019 2020 

22 Vũ Thị Hoa Thạc sĩ Trường ĐHSP-Đại học 

Thái Nguyên 

2020 2021 

23 Nông Thị Linh  Thạc sĩ Trường ĐHSP-Đại học 

Thái Nguyên 

2020 2021 

24 Đỗ Thị Liên Thạc sĩ Trường ĐHSP-Đại học 

Thái Nguyên 

2020 2021 

25 Vũ Đình Hiển Thạc sĩ Trường ĐHSP-Đại học 

Thái Nguyên 

2020 2021 

26 Nguyễn Thị Thơm 

 

Thạc sĩ Trường ĐHSP-Đại học 

Thái Nguyên 

2021 2022 

27 Đinh Thị Nhật Thạc sĩ Trường ĐHSP-Đại học 

Thái Nguyên 

2022 2023 

28 Nguyễn Thị Lý Thạc sĩ Trường ĐHSP-Đại học 

Thái Nguyên 

2022 2023 

29 Đỗ Huy Học Thạc sĩ Trường ĐHSP-Đại học 

Thái Nguyên 

2022 2023 

30 Hà Trung Thạc sĩ Trường ĐHSP-Đại học 

Thái Nguyên 

2022 2023 
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31 Ngô Thị Thảo Thạc sĩ Trường ĐHSP-Đại học 

Thái Nguyên 

2024 2025 

32 Nguyễn Thị Thuý 

Hằng 

Tiến sĩ Trường ĐHSP-Đại học 

Thái Nguyên 

2017 2024 

VII. KHEN THƯỞNG 

+ 03 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào năm 2013; 2016 và 2022, quyết định 

số 752/QĐ-BGDĐT ngày 27/02/2013; số 5245 /QĐ-BGDĐT ngày 8/11/2016; số 

3621/QĐ-BGDĐT ngày 10/11/2022.  

+ 01 lần đạt Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, QĐ số 4343/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 

2019.  

+  04 Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, quyết định số 1348/ QĐ ĐHTN 

ngày 22/08/2014;  số 2458/QĐ-ĐHTN ngày 31/12/2019; số 84/QĐ-ĐHTN ngày 

19/01/2022; số 221/QĐ-ĐHTN ngày 15/01/2024.  

 

Thái Nguyên, ngày 20  tháng 03  năm 2026  

         Xác nhận của cơ quan công tác Người khai 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tố Loan 
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